Ngày soạn: 1  /12/18

Ngày giảng:5  /12/18 

 Tuần   16                                                 Tiết 77                                  

KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
Thiết lập ma trận

	    Mức độ

Tên 
chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng  cao
	Cộng



	Các phương châm hội thoại
	Phần 1. Trắc nghiệm

	
	- Xác định các phương châm hội thoại và khái niệm cơ bản của các PCHT đó.
	- Hiểu được nghĩa của câu thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu

0,5 đ
	1 câu

0,5 đ
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 1,0

   =10%

	Sự phát triển của từ vựng
	
	Hiểu được các cách phát triển từ vựng Tiếng Việt và sử dụng từ mượn trong Tiếng Việt.
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu

0,5 đ
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:0,5

5%

	Thuật ngữ
	Biết lựa chọn thuật ngữ phù hợp với nghĩa đã cho.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu

0,5 đ
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0,5

5%

	Từ vựng


	Phần 2. Tự luận

	
	Chỉ ra các phép tu từ trong đoạn văn
	
	 Phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn.
	
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu

1,0 đ
	
	1 câu

2,0 đ

	
	2 câu

3,0 đ

30%

	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	
	
	
	Viết đoạn văn dẫn lời củaChủ tịch HCM theo  cách trực tiếp. Nói lên suy nghĩ về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.
	

	Số câu

Số điểm
Tỉ lệ
	
	
	
	1 câu

5,0 đ
	Số câu:1

Số điểm: 5,0

= 50% 

	T số câu

T số điểm
Tỉ lệ
	3 câu

2đ= 20%


	2 câu

1,0đ= 10%


	1 câu

2đ= 20%
	1 câu

5 đ = 50%
	T số câu: 7

T số điểm: 10  =100%


Biên soạn câu hỏi theo ma trận

Phần I. Trắc nghiệm: ( 2đ)


Câu 1( 0,5đ): Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để có khái niệm cơ bản về các phương châm hội thoại:

	A
	B

	1.Phương châm về chất

2.Phương châm lịch sự

3.Phương châm cách thức

4.Phương châm quan hệ

5.Phương châm về lượng
	a. Cần nói có nội dung, không thiếu, không thừa.

b.Cần nói ngắn gọn, rành mạch, tránh nói mơ hồ.

c. Đừng nói những điều không tin hoặc không có bằng chứng xác thực.

d.Cần tế nhị và tôn trọng người khác.

e.Cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.


Câu 2 ( 0,5đ): Câu thành ngữ “Ăn không nên đọi, nói không nên lời" liên quan đế phương châm hội thoại nào?
A. Phương châm về chất

     B .Phương châm lịch sự

    C. Phương châm cách thức

    D. Phương châm quan hệ

Câu 3 ( 0,5đ): Điền đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào cuối mỗi nhận định sau:

A. Một trong những cách phát triển từ vựng Tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ.(    )

B. Mượn từ tiếng nước ngoài không phải là cách để phát triển từ vựng Tiếng Việt.(   )

C. Bộ phận từ mượn tiếng Hán không quan trọng trong Tiếng Việt.(   )

D. Cần tránh lạm dụng từ mượn để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.(    )

Câu 4 ( 0,5 đ):


Điền thuật ngữ trong môn Sinh học vào chỗ trống cho phù hợp với các nghĩa sau:


... là cơ quan sinh sản hữu tính của cây hạt kín, thường có màu sắc và hương thơm, có bộ phận chủ yếu là nhị và nhụy;... là bộ phận của cây thường mọc ở cành hoặc thân, thường có hình bản dẹt, màu lục.

Phần 2. Tự luận: ( 8,0đ)


Câu 1 (3,0đ ): Trong đoạn văn sau, tác giả đã sử dụng các phép tu từ nào? Phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp nghệ thuật ấy?


“ Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! tre, anh hùng chiến đấu!”.









(Thép mới, Cây tre việt Nam)


 Câu 3:( 5,0 đ)

    Viết đoạn văn (từ  8 – 10 câu) nói lên suy nghĩ của em về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước, trong đó dẫn câu nói sau theo cách trực tiếp :

          ...Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...
                                                                    (Trích: Thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9- 1945 ).

Hướng dẫn chấm, biểu điểm:

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	Phần 1. 

Trắc nghiệm
	1

2

3

4
	1-c; 2- d; 3- b; 4- e; 5- a

C

A- Đ; B- S; C-S; D- Đ

    Hoa; lá
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ


	* Mức tối đa: (2,0 điểm) Trả lời đầy đủ, lựa chọn chính xác đáp án nội dung các câu hỏi . Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

* Mức chưa tối đa: Nêu được câu trả lời chính xác nào tính điểm câu đó. 

* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các câu hỏi.

	Phần 2
Tự luận
	1
	-Chỉ ra các phép tu từ: Điệp từ, nhân hóa.

-Phân tích giá trị biểu cảm:

+ Điệp từ: Tạo ra cách diễn đạt sinh động, hấp dẫn, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của cây tre. 
+ Nhân hóa:- Cây tre là biểu t​ượng tuyệt đẹp về đất n​ước và con ngư​ời Việt nam anh hùng, về ngư​ời nông dân cần cù, dũng cảm, giàu tình yêu quê hư​ơng, đất nư​ớc.
	1,0 đ

1,0đ

1,0đ
	 * Mức tối đa: Trả lời đúng đủ yêu cầu được 3 điểm. 

* Mức chưa tối đa: Trả lời không đầy đủ, đúng ý nào được điểm ý đó. 

* Mức không đạt: Trả lời không chính xác .

	
	2
	* Hình thức:
-H viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số câu và dẫn theo cách dẫn trực tiếp
-Diễn đạt lưu loát hợp lí, không mắc lỗi chính tả. 

* Nội dung:
-Khái quát về vai trò của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước
-Dẫn dắt câu nói của Bác 

( có thể đưa ra ở cuối đoạn hoặc đầu đoạn.)

- Biểu hiện cụ thể : trong học tập, trong lao động, trong hoạt động  xã hội....

- Đánh giá mặt tích cực, hạn chế của thế hệ trẻ hiện nay.

- Liên hệ bản thân.
	1,0đ

0,5đ

1,0đ

0,5đ

1,0

0,5đ

0,5đ
	* Mức tối đa: Học sinh viết đúng yêu cầu về nội dung và hình thức đoạn văn được 

(4,0- 5,0 điểm).

* Mức chưa tối đa: Trả lời không đầy đủ các ý hoặc không đảm bảo hình thức.      

 (2- 3,5 điểm.)

* Mức không đạt: Trả lời không đúng yêu cầu về nội dung và hình thức đoạn văn ( 1,0- 1,5 đ).


	Tổng điểm 
	10đ
	


     GV tuỳ vào thực tế để chấm điểm phần tự luận cho phù hợp với đối tượng HS.

